
 

 MASTER CARE 
BẢNG QUYỀN LỢI 

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM ( USD) 

Khu vực bảo hiểm 

 

Khu vực bảo hiểm 1: Trên toàn thế giới trừ Hoa Kỳ 

Khu vực bảo hiểm 2: Trên toàn thế giới trừ Hoa Kỳ, Hồng Kông, Trung Quốc, 

Brazil, Thụy Sĩ 

Khu vực bảo hiểm 3: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trừ Singapore 

 

Khu vực bảo hiểm 3 bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Brunei, 

Việt Nam, Lào, Myanmar và Campuchia 

 

Những quyền lợi của chương trình có thể được yêu cầu bồi thường 

• trong khu vực người được bảo hiểm cư trú cũng như các khu vực 

• thấp hơn trên toàn thế giới trong trường hợp người được bảo hiểm gặp phải tai 

nạn và bệnh lý ngờ trong các chuyến đi tạm thời dưới 90 ngày liên tục, ngoài phạm 

vi bảo hiểm của quý vị 

 

GÓI BẢO HIỂM Primary Vitality Serenity Prestige 

Hạn mức tối đa 

Các quyền lợi đều có hạn mức trên NĐBH trên năm bảo hiểm trừ 

khi có quy định khác 

USD 500.000 USD 500.000 USD 1.000.000 USD 2.500.000 
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QUYỀN LỢI NỘI TRÚ 

Bảo lãnh viện phí trong mạng lưới cơ sở y tế  Có  

Chi phí điều trị nội trú 

Các điều trị khi nhập viện trong một hoặc nhiều đêm: khám bác sĩ 

chuyên khoa, chi phí bác sĩ phẫu thuật & gây mê, thuốc men & 

băng bó, điều dưỡng tổng quát, phòng chăm sóc đặc biệt, dụng cụ 

y tế và cấy ghép phẫu thuật, phòng mổ, tầm soát (xét nghiệm, X 

quang, chẩn đoán hình ảnh, v.v. ), mua hoặc thuê dụng cụ hỗ trợ di 

chuyển, vật lý trị liệu và các liệu pháp bổ sung (nếu chi phí được 

bác sĩ chuyên khoa chỉ định trong thời gian điều trị nội trú của 

NĐBH nhưng không phải phương pháp điều trị chính tại bệnh 

viện). 

 

Chi trả toàn bộ 

 

Phẫu thuật ngoại trú 

Bao gồm các chi phí cho các thủ thuật hoặc điều trị bằng phẫu 

thuật, sóng âm hoặc laser, bao gồm các thủ thuật nội soi được thực 

hiện bởi Bác sĩ Chuyên khoa có chuyên môn và không cần phải 

nằm viện qua đêm 

Chi trả toàn bộ 

 

Phòng bệnh viện 

Chi trả tối đa đến chi phí phòng đơn tiêu chuẩn và bữa ăn tiêu 

chuẩn cho bệnh nhân.Chi phí phát sinh khi sử dụng phòng cao cấp 

hoặc phòng VIP không được bảo hiểm. Tổng chi phí khi nhập viện 

(không bao gồm chi phí Phòng bệnh viện) sẽ được đồng bảo hiểm 

20% nếu NĐBH chọn loại phòng cao cấp hơn phòng đơn tiêu 

chuẩn 

Chi trả toàn bộ 

 

Chỗ ở cho phụ huynh tại bệnh viện 

Chi trả chi phí cho một phụ huynh ở lại bệnh viện qua đêm với 

một trẻ dưới 18 tuổi nếu đứa trẻ đủ điều kiện được điều trị y tế khi 

tham gia bảo hiểm. 

Tối đa 100 USD/ đêm 

Tối đa 30 ngày / năm 

Trợ cấp nằm viện 
Trợ cấp bằng tiền mặt cho người được bảo hiểm nếu họ được điều 

trị nội trú một tình trạng bệnh không bị loại trừ trong bệnh viện và 

ở lại bệnh viện qua đêm, không tính vào chi phí cho phòng bệnh 

và điều trị. 

Tối đa 200 USD 

/ ngày 

Tối đa 30 ngày 

/ năm 

Tối đa 200 USD 

/ ngày 

Tối đa 30 ngày 

/ năm 

 

Tối đa 400 USD 

/ ngày 

Tối đa 30 ngày 

/ năm 

 

Tối đa 400 USD 

/ ngày 

Tối đa 30 ngày 

/ năm 
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Phẫu thuật tái tạo 

Phẫu thuật tái tạo được bảo hiểm khi phẫu thuật này nhằm mục 

đích khôi phục chức năng/ hình dáng tự nhiên sau tai nạn hoặc 

phẫu thuật ung thư, với điều kiện là tai nạn hoặc phẫu thuật xảy  

ra trong thời gian bảo hiểm. PTI không chi trả cho các biện pháp 

điều trị thẩm mỹ. 

Chi trả toàn bộ 

 

Chăm sóc giảm nhẹ 

Trường hợp người được bảo hiểm được chẩn đoán là Mắc Bệnh 

Giai Đoạn Cuối và không có phương pháp điều trị nào hiệu quả 

trong việc hỗ trợ phục hồi, bảo hiểm sẽ chi trả tiền chăm sóc tại 

bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc đặc biệt, chăm sóc điều dưỡng, 

thuốc theo toa, chăm sóc thể chất và tâm lý 

Lên đến 

40.000 USD 

Giới hạn trọn đời 

Lên đến 

60.000 USD 

Giới hạn trọn đời 

Lên đến 

80.000 USD 

Giới hạn trọn đời 

Lên đến 

100.000 USD 

Giới hạn trọn đời 

Điều trị tâm thần nội trú  

Thời gian chờ: 12 tháng 

Điều trị nội trú tại khoa điều trị tâm thần của một bệnh viện. 

Tất cả các điều trị phải được chỉ định trực tiếp của bác sĩ tâm lý  

có giấy phép hành nghề hợp pháp 

Không bảo hiểm Lên đến 15 ngày Lên đến 30 ngày Lên đến 30 ngày 

Điều trị nha khoa khẩn cấp 
Điều trị khẩn cấp phải nhập viện do tai nạn chấn thương ở vùng 

miệng. Mọi tổn thương răng trong khi ăn hoặc nhai không được 

coi là chấn thương bên ngoài và chi phí điều trị răng sẽ không 

được chi trả 

Chi trả toàn bộ 

 

Cấy Ghép nội tạng 

(i) Chi phí cấy ghép nội tạng, như tủy xương, giác mạc, ruột, thận, 

tụy, gan, tim hoặc phổi. 

(ii) Chi phí phẫu thuật trực tiếp để tách nội tạng từ người hiến tạng 

lên tới 20.000 USD 

Bảo hiểm không chi trả các chi phí liên quan đến nghiên cứu và 

mua nội tạng. 

 (i) Lên đến 

300.000 USD 

(ii) Lên đến 

20.000 USD 

(i) Lên đến 

300.000 USD 

(ii) Lên đến 

20.000 USD 

(i) Lên đến 

500.000 USD 

(ii) Lên đến 

20.000 USD 

(i) Được chi trả 

toàn bộ 

(ii) Lên đến 

20.000 USD 
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Lọc thận 

Bao gồm các chi phí nội trú và ngoại trú cho thủ thuật lọc máu 

thận, phúc mạc hoặc các thủ thuật liên quan đến chạy thận nhân 

tạo. Không bao gồm chi phí đi lại và lưu trú phát sinh cùng các 

điều trị này. 

Lên đến 

20.000 USD 

Lên đến 

50.000 USD 

Lên đến 

100.000 USD 

Được chi trả 

toàn bộ 

Điều trị ung thư 

Bao gồm các phương pháp điều trị nội trú và ngoại trú, bao gồm 

hóa trị, xạ trị, ung bướu học, liệu pháp miễn dịch, tư vấn, xét 

nghiệm chẩn đoán và thuốc. Thuốc và dược phẩm được kê toa 

để ngăn ngừa ung thư tái phát và chi phí khám bác sĩ chuyên khoa 

có liên quan sẽ được bảo hiểm. 

Chi trả toàn bộ 

 

HIV/AIDS 

Thời gian chờ: 12 tháng 

Bao gồm các phương pháp điều trị phát sinh từ hoặc liên quan đến 

Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) và/hoặc các bệnh 

liên quan đến HIV, bao gồm Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 

phải (AIDS) hoặc phức hợp liên quan đến AIDS (ARC). Chẩn 

đoán và điều trị được bảo hiểm theo quyền lợi nội trú hoặc ngoại 

trú. 

Không bảo hiểm 
lên đến 

60.000 USD 

Giới hạn trọn đời 

lên đến 

80.000 USD 

Giới hạn trọn đời 

lên đến 

100.000 USD 

Giới hạn trọn đời 

Biến chứng thai sản  

Thời gian chờ: 12 tháng 

Bao gồm điều trị nội trú cho tình trạng y tế thuộc phạm vi bảo 

hiểm phát sinh trong giai đoạn trước khi sinh hoặc trong khi sinh 

con, nhưng không bao gồm chi phí sinh nở, các tình trạng bao 

gồm nhưng không giới hạn trong: thai ngoài tử cung, phá thai theo 

chỉ định y tế, mang thai trứng nước, sót nhau thai, nhau tiền đạo, 

sản giật, tiền sản giật, đái tháo đường trong thai kỳ, xuất huyết sau 

sinh, sẩy thai cần điều trị phẫu thuật ngay lập tức, mọi chi phí 

khám và/hoặc điều trị, liên quan đến hoặc phát sinh từ các biến 

chứng của thai sản, đe dọa mạng sống của người mẹ được bảo 

hiểm. Chuyển dạ giả, ốm nghén và các tình trạng tương tự liên 

quan đến việc thai kỳ khó được coi là được bảo hiểm theo quyền 

lợi Bảo hiểm Thai sản, nếu áp dụng. 

Lên đến 

25.000 USD 

Lên đến 

50.000 USD 

Lên đến 

100.000 USD 
Chi trả toàn bộ 
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Chăm sóc trẻ sơ sinh 

Chi phí điều trị nội trú phát sinh cho em bé mới sinh trong 90 

ngày đầu tiên sau khi sinh, với điều kiện phải đăng ký trong vòng 

30 ngày kể từ khi sinh. Sau đó, các chi phí phát sinh sẽ được 

xem xét chi trả dưới quyền lợi chính của trẻ sơ sinh (người được 

bảo hiểm) 

Giấy Yêu cầu kê khai sức khỏe sẽ áp dụng với tất cả trẻ mới sinh 

được sinh ra dưới hình thức điều trị vô sinh (hỗ trợ thụ thai) 

Lên đến 

50.000 USD 

Lên đến 

100.000 USD 

Lên đến 

150.000 USD 
Chi trả toàn bộ 

Vận chuyển cấp cứu đường bộ 

Chi phí cần thiết về mặt y tế vận chuyển người được bảo hiểm từ 

nhà đến bệnh viện từ hiện trường vụ tai nạn hoặc chấn thương đến 

bệnh viện; hoặc từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. 

Chi trả toàn bộ 

 

Chi phí Điều trị trước khi nhập viện 

Bao gồm các khoản chi phí về điều trị Y khoa và bác sĩ chuyên 

khoa, thuốc được kê toa và băng gạc, chụp MRI, PET và CT, X-

quang, cùng các xét nghiệm chẩn đoán và thủ thuật khác trước khi 

Nhập viện hoặc Phẫu thuật Ngoại trú liên quan đến cùng một tình 

trạng y tế 

Lên đến 

2.000 USD 

Điều trị trong 

vòng 30 ngày 

trước khi nhập 

viện/ nằm viện 

được bảo hiểm 

và 30 ngày sau 

khi xuất viện. 

Lên đến 

4.000 USD 

Điều trị trong 

vòng 30 ngày 

trước khi nhập 

viện/ nằm viện 

được bảo hiểm 

và 30 ngày sau 

khi xuất viện. 

Điều trị trong 

vòng 30 ngày 

trước khi nhập 

viện / nằm viện 

được bảo hiểm 

Điều trị trong 

vòng 30 ngày 

trước khi nhập 

viện / nằm viện 

được bảo hiểm 

Chi phí Điều trị sau khi nhập viện 

Bao gồm các khoản chi phí về điều trị Y khoa và bác sĩ chuyên 

khoa, thuốc kê toa và băng gạc, vật lý trị liệu, âm ngữ trị liệu, trị 

liệu hoạt động thường ngày, chụp MRI, PET, CT và X-quang sau 

khi Nhập viện hoặc Phẫu thuật Ngoại trú liên quan đến cùng một 

tình trạng y tế. 

Điều trị trong 

vòng 60 ngày sau 

khi xuất viện 

Điều trị trong 

vòng 60 ngày sau 

khi xuất viện 

Phục hồi chức năng 

Bao gồm điều trị phục hồi chức năng nội trú cho người được bảo 

hiểm nội trú, được thực hiện dưới sự kiểm soát và giám sát của 

Bác sĩ Y khoa trong bệnh viện hoặc đơn vị phục hồi chức năng 

được công nhận sau khi điều trị tại bệnh viện cho tình trạng y tế 

được bảo hiểm . 

Quyền lợi này chỉ được chi trả khi việc nhập viện được chỉ định 

bởi Bác sĩ. 

Lên đến 30 ngày 

 

Lên đến 30 ngày 

 

Lên đến 60 ngày 

 

Lên đến 60 ngày 
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Điều dưỡng tại nhà 

Quyền lợi này được bảo hiểm nếu dùng để thay cho nằm viện dài 

ngày, được chỉ định bởi Bác sĩ Y khoa sau đợt nằm viện thuộc 

phạm vi bảo hiểm, và bắt đầu ngay sau khi người được bảo 

hiểm rời bệnh viện. Bảo hiểm chỉ chi trả cho điều dưỡng tại nhà 

nếu dịch vụ này được cung cấp tại nhà của người được bảo hiểm 

bởi một y tá đủ điều kiện và dịch vụ bao gồm các chăm sóc cần 

thiết về mặt y tế mà thông thường sẽ được cung cấp trong bệnh 

viện. Bảo hiểm sẽ không chi trả cho điều dưỡng tại nhà nếu chỉ 

cung cấp hỗ trợ không liên quan đến y tế hoặc chỉ là hỗ trợ cá 

nhân 

Lên đến 30 ngày 

 

Lên đến 30 ngày 

 

Lên đến 60 ngày 

 

Lên đến 60 ngày 

 

QUYỀN LỢI NGOẠI TRÚ Primary Vitality Serenity Prestige 

GIỚI HẠN HÀNG NĂM Không bảo hiểm 
Lên đến 

4.000 USD 

Lên đến 

6.000 USD 

Lên đến giới hạn 

tối đa hàng năm 

Bảo lãnh viện phí trong mạng lưới Cơ sở y tế áp dụng cho chi phí 

bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa, X quang, xét nghiệm tại phòng 

xét nghiệm, thuốc theo chỉ định. 

Không bảo hiểm Không  Không Có  

Chi phí khám bác sĩ đa khoa 

Bao gồm chi phí khám Bác sĩ và các dịch vụ khác được thực hiện 

trong khi khám. 
Không bảo hiểm 

Lên đến 60 USD 

mỗi lần khám 

Lên đến 90 USD 

mỗi lần khám 

Được chi trả 

toàn bộ 

Chi phí bác sĩ chuyên khoa 

Bao gồm chi phí khám Bác sĩ Chuyên khoa và các dịch vụ khác 

được thực hiện trong khi khám 

Không bảo hiểm 
Lên đến 90 USD 

mỗi lần khám 

Lên đến 150 USD 

mỗi lần khám 

Được chi trả 

toàn bộ 

Thuốc kê toa theo chỉ định và Vắc-xin Không bảo hiểm 
Được chi trả 

toàn bộ 

Được chi trả 

toàn bộ 

Được chi trả 

toàn bộ 

Chụp ảnh chẩn đoán và xét nghiệm theo chỉ định 

Bao gồm các xét nghiệm máu và nước tiểu, tia X, siêu âm, điện 

tâm đồ (ECG), chụp MRI và CAT (CT) và PET, cần thiết về mặt y 

tế và được chỉ định bởi Bác sĩ. 
Không bảo hiểm 

Được chi trả 

toàn bộ 

Được chi trả 

toàn bộ 

Được chi trả 

toàn bộ 
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Vật lý trị liệu, Trị liệu âm ngữ, Trị liệu bệnh nghề nghiệp 

được chỉ định 

Phải có thư chỉ định điều trị từ Bác sĩ . Phần này bao gồm vật lý trị 

liệu ngoại trú và liệu pháp hoạt động thường ngày được coi là cần 

thiết về mặt y tế và phục hồi để giúp người được bảo hiểm thực 

hiện các hoạt động bình thường của cuộc sống hàng ngày. Bảo 

hiểm cũng chi trả cho trị liệu ngôn ngữ nếu cần thiết về mặt y tế 

để khôi phục chức năng nói bị suy giảm và được chỉ định ngay sau 

một điều trị được bảo hiểm theo hợp đồng này. Bảo hiểm không 

chi trả cho trị liệu ngôn ngữ mang tính giáo dục, hoặc giúp cải 

thiện các kỹ năng nói chưa được phát triển đầy đủ. 

Không bảo hiểm 

Lên đến 60 USD 

một buổi 

Tối đa 20 buổi 

/ năm 

Lên đến 90 USD 

một buổi 

Tối đa 20 buổi 

/ năm 

Lên đến 120 USD 

một buổi 

Chi phí Khám bệnh tâm thần với Bác sĩ có giấy phép hành 

nghề  

Thời gian chờ: 12 tháng 

Không bảo hiểm Không bảo hiểm 

Lên đến 150 USD 

mỗi lần khám 

Tối đa 5 lần khám 

Lên đến 210 USD 

mỗi lần khám 

Tối đa 10 lần 

khám 

Chi phí khám tâm lý với Bác sĩ tâm lý có giấy phép hành nghề 

Thời gian chờ: 12 tháng 

Phải có Thư chỉ định từ Bác sĩ Không bảo hiểm Không bảo hiểm Không bảo hiểm 

Lên đến 210 USD 

mỗi lần khám 

Tối đa 5 lần 

khám 

Liệu pháp thay thế hormone 

Bao gồm liệu pháp thay thế hormone khi được Bác sĩ chỉ định sau 

khi bị chẩn đoán suy buồng trứng sớm hoặc do hậu quả của phẫu 

thuật cắt tử cung. Quyền lợi này không bao gồm vitamin và các 

thực phẩm chức năng. Đối với quyền lợi này, suy buồng trứng 

sớm có nghĩa là khởi phát ban đầu ở phụ nữ dưới 40 tuổi. 

Không bảo hiểm Không bảo hiểm 
Lên đến 

500 USD 

Lên đến 

1.000 USD 

Bộ phận giả y tế, dụng cụ chỉnh hình và hỗ trợ đi lại theo chỉ 

định được kê toa  

Thời gian chờ: 06 tháng 

Những quyền lợi này bao gồm mua hoặc thuê nạng, niềng răng 

hoặc xe lăn; thiết bị y tế như đường kế; máy trợ thính; các bộ phận 

giả để chỉnh hình và không chỉnh hình. Không bao gồm việc bảo 

trì các dụng cụ; sửa đổi hoặc lắp đặt, hoặc bất kỳ sửa đổi nào cho 

môi trường cá nhân hoặc môi trường công việc của Người được 

bảo hiểm. 

 

Không bảo hiểm 
Lên đến 

750 USD 

Lên đến 

1.000 USD 

Lên đến 

2.000 USD 
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Liệu pháp và thuốc bổ sung 

Bao gồm số lần thăm khám tối đa kết hợp với bác sĩ chỉnh hình, 

bác sĩ nắn chỉnh xương, kỹ thuật viên xoa bóp, người chữa bệnh 

theo phép vi lượng đồng căn, bác sĩ chữa bệnh xương khớp và bác 

sĩ Y học cổ truyền Trung Quốc (và bất kỳ loại thuốc nào được kê 

toa). Việc điều trị phải được thực hiện bởi một bác sĩ có trình độ, 

và giấy phép hành nghề tại quốc gia nơi việc điều trị được tiếp 

nhận. 

Không bảo hiểm 

Lên đến 60 USD 

mỗi buổi 

Tối đa 10 buổi 

Lên đến 90 USD 

mỗi buổi 

Tối đa 15 buổi 

Lên đến 120 USD 

mỗi buổi 

Tối đa 20 buổi 

Kiểm tra sức khỏe định kỳ 

bao gồm nhưng không giới hạn phân tích nước tiểu, lấy mẫu máu 

(tiểu đường, cholesterol, v.v.), kiểm tra thính giác, đánh giá sinh 

trắc học (kích thước, cân nặng, đo BMI), kiểm tra thị lực, đo điện 

tâm đồ khi nghỉ ngơi, kiểm tra trí nhớ, đo dung tích phổi, sàng lọc 

ung thư, xét nghiệm máu ẩn trong phân và xét nghiệm HIV 

Không bảo hiểm Không bảo hiểm Lên đến 300 USD 

Lên đến 500 USD 

Vắc-xin không bắt buộc 

Bao gồm chi phí cho tất cả các lần tiêm chủng và mũi tiêm nhắc 

lại không bắt buộc tại Quốc gia Cư trú Thông thường của Người 

được bảo hiểm và quốc gia mà người được bảo hiểm di chuyển 

tới. 

Không bảo hiểm Không bảo hiểm Không bảo hiểm 

QUYỀN LỢI NHA KHOA Primary Vitality Serenity Prestige 

Điều trị nha khoa định kỳ  

Thời gian chờ: 06 tháng 

Quyền lợi chi trả chi phí kiểm tra nha khoa, chụp X-quang/chụp 

X-quang chân răng hàm trên và hàm dưới/răng đơn/Chụp X-quang 

toàn cảnh (OPG), Dụng cụ bảo vệ hàm/miệng, Trám răng, Điều trị 

tủy răng, Nhổ răng, Làm sạch răng, Điều trị bệnh nha chu không 

phẫu thuật, Gây mê. 

Không bảo hiểm Không bảo hiểm Lên đến 500 USD Lên đến 800 USD 

Phương pháp điều trị nha khoa phục hồi chính  

Thời gian chờ: 06 tháng 

Quyền lợi chi trả chi phí răng giả (nhựa acrylic/tổng hợp, kim loại 

và kim loại/ nhựa acrylic), chụp răng, làm răng sứ inlay và onlay, 

trồng răng, sửa hoặc làm mới cầu răng, loại bỏ các u răng, phẫu 

thuật chỉnh hình, chỉnh nha cho trẻ em đến 16 tuổi, với thời gian 

điều trị giới hạn tới 3 năm liên tiếp. 

Không bảo hiểm Không bảo hiểm Lên đến 800 USD 
Lên đến  

1.500 USD 
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NHÃN KHOA  
Thời gian chờ: 06 tháng 

Primary Vitality Serenity Prestige 

Mắt kính (không bao gồm kính râm) 

Gọng kính(hai năm một lần) 

Kính áp tròng 

Bảo hiểm chi trả chi phí kiểm tra mắt được thực hiện bởi kỹ thuật 

viên kính mắt hoặc bác sĩ nhãn khoa cũng như dịch vụ điều chỉnh 

mắt kính hoặc gọng kính. Một bản sao đơn thuốc hoặc hóa đơn 

tương ứng thể hiện số tiền phát sinh cho mỗi mắt là cơ sở để yêu 

cầu bồi thường quyền lợi này 

Không bảo hiểm Không bảo hiểm Không bảo hiểm Lên đến 500 USD 

HỖ TRỢ Y TẾ KHẨN CẤP, VẬN CHUYỂN & 

HỒI HƯƠNG 
Primary Vitality Serenity Prestige 

Vận chuyển y tế khẩn cấp Không giới hạn 

Hồi hương y tế khẩn cấp Không giới hạn 

Vé máy bay hạng phổ thông khứ hồi cho vợ/chồng hoặc người 

thân trong trường hợp nhập viện 
Không giới hạn trong trường hợp nhập viện kéo dài 7 ngày liên tiếp 

Vé máy bay hạng phổ thông một chiều đến quốc gia công tác 

sau khi phục hồi: 

(i) Vé khứ hồi 

(ii) Chi phí chỗ ở 

Không giới hạn 

(i) Giới hạn chỉ một vé 

(ii) Trong 10 ngày, lên tới 150 USD mỗi ngày 

Hồi hương thi hài & các chi phí liên quan Không giới hạn mỗi Quan tài đựng thi hài lên tới 4.000 USD 

Chi phí thăm thân Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông - trong 

trường hợp Người được bảo hiểm tử vong qua đời 
Không giới hạn  

Cung cấp thuốc điều trị không có sẵn tại địa phương 
Không giới hạn số lượng yêu cầu trên mỗi chi phí thuốc và các chi phí liên quan sẽ 

do Thành viên chi trả 

Hỗ trợ pháp lý: 

(i) Chi phí pháp lý 

(ii) Bảo lãnh (chỉ bảo lãnh trước) 

(i) lên đến 1.500 USD 

(ii) lên đến 10.000 USD 
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Truyền đạt tin nhắn khẩn cấp cho gia đình Không giới hạn 

Ý kiến y khoa thứ hai 

 

Tối đa 2 yêu cầu cho mỗi thành viên mỗi năm. Giới hạn đối với tình trạng y tế khác 

nhau trên mỗi yêu cầu 

BẢO HIỂM KHẨN CẤP NGOÀI KHU VỰC 

Bảo hiểm khẩn cấp ngoài khu vực bao gồm bảo hiểm y tế ngắn hạn khi quý vị tới một địa điểm bên ngoài khu vực bảo hiểm đã chọn trong các chuyến đi 

công tác hoặc du lịch tạm thời. Bảo hiểm được giới hạn ở mức tối đa 30 ngày liên tục mỗi chuyến đi, chỉ khi bị gây ra trực tiếp bởi tai nạn, đau bệnh 

hoặc chấn thương bất ngờ. 

Điều trị nội trú khẩn cấp Được bảo hiểm theo quyền lợi nội trú 

Điều trị ngoại trú khẩn cấp Được bảo hiểm theo quyền lợi ngoại trú 

QUYỀN LỢI THAI SẢN Primary Vitality Serenity Prestige 

Sinh thường, Sinh mổ bao gồm chăm sóc Trước và Sau sinh  

Thời gian chờ: 12 tháng 

Bao gồm quyền lợi điều trị nội trú liên quan đến sinh thường hoặc 

sinh mổ. Quyền lợi cũng chi trả chi phí sinh con tại nhà và sinh 

con dưới nước được hỗ trợ bởi bác sĩ hoặc người hộ sinh. Các giới 

hạn cho quyền lợi này áp dụng cho mỗi thai kỳ, không tính đến số 

lượng trẻ được sinh. Quyền lợi chi trả bảo hiểm cho người được 

bảo hiểm chính được bảo hiểm theo chương trình. Quyền lợi này 

không bao gồm hình thức mang thai hộ hoặc các phương pháp 

điều trị liên quan. 

Chi phí chăm sóc trước và sau sinh bao gồm nhưng không giới 

hạn ở: Chi phí khám sản khoa và nữ hộ sinh định kỳ, siêu âm và 

kiểm tra thai định kỳ, thuốc kê đơn, thuốc và băng gạc, xét nghiệm 

máu trước khi sinh, nếu được yêu cầu, quy trình chọc ối (còn gọi 

là xét nghiệm nước ối hoặc AFT) hoặc sinh thiết gai nhau (còn gọi 

là CVS), xét nghiệm trước sinh không xâm lấn (NIPT) đối với 

những sản phụ có nguy cơ cao, bất kỳ khoản phí nào do sự cần 

thiết của chăm sóc sau sinh ngay sau khi sinh thường, phí tham dự 

các lớp tiền sản, bổ sung vitamin trước khi sinh và thực phẩm 

chức năng bổ sung được kê đơn bởi Bác sĩ Y khoa. Vui lòng lưu ý 

rằng chăm sóc trước và sau khi sinh không phải thực hiện Chấp 

thuận trước. 

Không bảo hiểm Không bảo hiểm 

Lên đến 

5.000 USD 

mỗi lần mang 

thai 

 

Lên đến 

8.000 USD 

mỗi lần mang 

thai 
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Sinh mổ khẩn cấp, sinh mổ không tự chọn bao gồm chăm sóc 

trước & sau sinh 

Thời gian chờ: 12 tháng 

Bao gồm quyền lợi điều trị nội trú liên quan đến sinh mổ khẩn cấp 

hoặc sinh mổ không tự chọn. Quyền lợi cũng chi trả chi phí sinh 

con tại nhà và sinh con dưới nước được hỗ trợ bởi bác sĩ hoặc 

người hộ sinh. Các giới hạn hiển thị cho quyền lợi này áp dụng 

cho mỗi thai kỳ, không tính đến số lượng trẻ được sinh. Quyền lợi 

chi trả bảo hiểm cho người được bảo hiểm chính được bảo hiểm 

theo chương trình. Quyền lợi này không bao gồm hình thức mang 

thai hộ hoặc các phương pháp điều trị liên quan. 

Chi phí chăm sóc trước và sau sinh bao gồm nhưng không giới 

hạn ở: Chi phí khám bác sĩ sản khoa và nữ hộ sinh định kỳ, siêu 

âm và kiểm tra thai định kỳ, thuốc kê đơn, thuốc và băng gạc, xét 

nghiệm máu trước khi sinh, nếu được yêu cầu, quy trình chọc ối 

(còn gọi là xét nghiệm nước ối hoặc AFT) hoặc sinh thiết gai nhau 

(còn gọi là CVS), xét nghiệm trước sinh không xâm lấn (NIPT) 

đối với những sản phụ có nguy cơ cao, bất kỳ khoản phí nào do sự 

cần thiết của chăm sóc sau sinh ngay sau khi sinh thường, phí 

tham dự các lớp tiền sản, bổ sung vitamin trước khi sinh và thực 

phẩm chức năng bổ sung được kê đơn bởi Bác sĩ Y khoa. Vui 

lòng lưu ý rằng chăm sóc trước và sau khi sinh không phải thực 

hiện Chấp thuận trước. 

Không bảo hiểm Không bảo hiểm 

Lên đến 

7.500 USD 

mỗi lần mang 

thai 

 

Lên đến 

12.000 USD 

mỗi lần mang 

thai 

 

BẢO HIỂM NHÂN THỌ     

Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn (tất cả các nguyên 

nhân) 

Thời gian chờ: 12 tháng 

Chọn quyền lợi chi trả chi phí một lần 

25.000 USD 

50.000 USD 

100.000 USD 

Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn 

Chọn quyền lợi chi trả một lần 

25.000 USD, 50.000 USD, 

100.000 USD, 250.000 USD 

 
INPATIENT BENEFITS normal, usual and customary charges for:  
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Địa chỉ: 76 Nguyễn Văn Thương, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM. 
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